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TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC

TỈNH TUYÊN QUANG
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BẠN CẦN BIẾT
VỀ CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM,
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA
CÔNG DÂN VỀ CƯ TRÚ


In .....tờ, Giấy phép xuất bản số       /GP-SVHTTDL do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang cấp ngày    /       /
In xong và nộp lưu chiểu tháng  /    /  
CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM VỀ CƯ TRÚ

(Điều 7 Luật Cư trú năm 2020)

1. Cản trở công dân thực hiện quyền tự do cư trú.
2. Lạm dụng việc sử dụng thông tin về nơi thường trú, nơi tạm trú làm điều kiện để hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

3. Đưa, môi giới, nhận hối lộ trong việc đăng ký, quản lý cư trú.

4. Không tiếp nhận, trì hoãn việc tiếp nhận hồ sơ, giấy tờ, tài liệu, thông tin đăng ký cư trú hoặc có hành vi nhũng nhiễu khác; không thực hiện, thực hiện không đúng thời hạn đăng ký cư trú cho công dân khi hồ sơ đủ điều kiện đăng ký cư trú; xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú trái với quy định của pháp luật.

5. Thu, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trái với quy định của pháp luật.

6. Tự đặt ra thời hạn, thủ tục, giấy tờ, tài liệu, biểu mẫu trái với quy định của pháp luật hoặc làm sai lệch thông tin, số sách, hồ sơ về cư trú.
7. Cố ý cấp hoặc từ chối cấp giấy tờ, tài liệu về cư trú trái với quy định của pháp luật.

8. Lợi dụng việc thực hiện quyền tự do cư trú để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
9. Làm giả giấy tờ, tài liệu, dữ liệu về cư trú; sử dụng giấy tờ, tài liệu, dữ liệu giả về cư trú; cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu sai sự thật về cư trú; khai man điều kiện, giả mạo hồ sơ, giấy tờ, tài liệu để được đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú; mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, cầm cố, nhận cầm cố, hủy hoại giấy tờ, tài liệu về cư trú.

10. Tổ chức, kích động, xúi giục, lôi kéo, dụ đỗ, giúp sức, cưỡng bức người khác vi phạm pháp luật về cư trú.

11. Giải quyết cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú khi biết rõ người đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú không sinh sống tại chỗ ở đó.

12. Đồng ý cho người khác đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú vào chỗ ở của mình để vụ lợi hoặc trong thực tế người đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú không sinh sống tại chỗ ở đó.

13. Truy nhập, khai thác, hủy hoại, làm cản trở, gián đoạn hoạt động, thay đổi, xóa, phát tán, cung cấp trái phép thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.

QUYỀN CỦA CÔNG DÂN VỀ CƯ TRÚ

(Điều 8 Luật Cư trú năm 2020)

1. Lựa chọn, quyết định nơi cư trú của mình, đăng ký cư trú phù hợp với quy định của Luật Cư trú năm 2020 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Được bảo đảm bí mật thông tin cá nhân, thông tin về hộ gia đình trong Cơ sở đữ liệu về cư trú, trừ trường hợp cung cấp theo quy định của pháp luật.

3. Được khai thác thông tin về cư trú của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; được cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của mình xác nhận thông tin về cư trú khi có yêu cầu.
4. Được cơ quan đăng ký cư trú cập nhật, điều chỉnh thông tin về cư trú của mình trong Cơ sở dữ liệu về cư trú khi có thay đổi hoặc khi có yêu cầu.

5. Được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện quyền tự do cư trú của mình khỉ có yêu cầu.

6. Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện biện pháp bảo vệ quyền tự do cư trú.
7. Khiếu nại, tế cáo, khởi kiện đối với hành vi vi phạm pháp luật về cư trú theo quy định của pháp luật.

NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN VỀ CƯ TRÚ

(Điều 9 Luật Cư trú năm 2020)

1. Thực hiện việc đăng ký cư trú theo quy định của Luật Cư trú năm 2020 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, giấy tờ, tài liệu về cư trú của mình cho cơ quan, người có thẩm quyền và chịu trách nhiệm về thông tin, giấy tờ, tài liệu đã cung cấp. 

3. Nộp lệ phí đăng ký cư trú theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

                                            Mẫu số 02-TP-TGPL
                                 (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2023/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   
............, ngày ...... tháng ...... năm 20......

ĐƠN YÊU CẦU TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Kính gửi: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

tỉnh Tuyên Quang.

I. Phần thông tin dành cho người được trợ giúp pháp lý

Họ và tên: ...........................................................................

Ngày tháng năm sinh: ...................... Giới tính :
.
Số CMND/Số thẻ CCCD/Số định danh: ...
.
Địa chỉ liên hệ: ...................................................................

Điện thoại: ..........................................................................

Diện người được TGPL: ...................................................

II. Phần thông tin dành cho người yêu cầu trợ giúp pháp lý

Họ và tên: ...........................................................................

Số CMND/Số thẻ CCCD/Số định danh: ....


Địa chỉ: ...............................................................................

Điện thoại: ..........................................................................

Mối quan hệ với người được TGPL: ..............................

III. Nội dung vụ việc trợ giúp pháp lý

1. Tóm tắt yêu cầu trợ giúp pháp lý

..............................................................................................

2. Yêu cầu hình thức trợ giúp pháp lý: 

Tư vấn pháp luật    

Tham gia tố tụng   

Đại diện ngoài tố tụng 

3. Tài liệu gửi kèm theo đơn.
.
Tôi xin cam đoan lời trình bày trên là đúng sự thật. Đề nghị Trung tâm xem xét trợ giúp pháp lý.                                            

               NGƯỜI LÀM ĐƠN
                             (Ký, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                   .........., ngày… tháng… năm 202.......
GIẤY XÁC NHẬN
Ủy ban nhân dân xã:......................., tỉnh Tuyên Quang.

..
XÁC NHẬN

Ông (bà):


Ngày, tháng, năm sinh:................ Dân tộc:


Nơi cư trú:


Thuộc diện:........................................................................
Đề nghị Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tuyên Quang xem xét, trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật. 

                        TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

                           CHỦ TỊCH

                                                       (Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú: Phần xác nhận về diện người được TGPL đề nghị ghi cụ thể công dân thuộc một trong các diện người được TGPL theo quy định tại Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý gồm: Người có công với cách mạng; Người thuộc hộ nghèo; Người bị buộc tội là người cận nghèo; Trẻ em; Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị buộc tội, bị hại, người làm chứng, người chấp hành biện pháp xử lý chuyển hướng, phạm nhân; Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân của hành vi mua bán người và người dưới 18 tuổi đi cùng theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người; Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ, người nhiễm chất độc da cam, người cao tuổi, người khuyết tật, người nhiễm HIV... có khó khăn về tài chính (là người thuộc hộ cận nghèo hoặc là người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật).


ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

1. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tuyên Quang

Số 6, đường chiến thắng sông Lô, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. 
Số điện thoại: 0207.3827371 - 0207.3820636.
2. Chi nhánh trợ giúp pháp lý
Đường Trần Quốc Toản, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang.  Số điện thoại: 0219.3862015.
